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KẾ HOẠCH 

Phòng chống bệnh Dại trên người năm 2024 

 

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về phòng chống bệnh dại trên người tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 – 

2030; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 05/3/2024 về việc Thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Để chủ động phòng, chống bệnh Dại trên người, UBND huyện Quan Hóa ban 

hành Kế hoạch phòng chống bệnh Dại trên người năm 2024 trên địa bàn huyện 

gồm các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Chủ động phòng ngừa, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống bệnh 

Dại; kiểm soát tốt các trường hợp người bị động vật nghi dại (chủ yếu là chó, mèo) 

cắn, cào... phấn đấu không có người tử vong do bệnh Dại, góp phần bảo vệ sức 

khỏe người dân và cộng đồng. 

2. Mục tiêu cụ thể  

- 100% cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể của 15/15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

tham gia, chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác phòng, chống bệnh dại trên người. 

- 100% các xã/thị trấn trọng điểm tổ chức chiến dịch truyền thông nguy cơ và 

nâng cao nhận thức về bệnh dại cho cộng đồng. dư i nhiều h nh thức như truyền 

thông trực tiếp ho c các kênh truyền thông đại chúng, loa truyền thanh xã, thôn... 

-100% các cán bộ y tế từ tuyến huyện đến tuyến xã được cung cấp kiến thức, 

kỹ năng thực hành, xử trí vết thương khi bị động vật cắn, kỹ thuật tiêm vắc xin, 

huyết thanh dại cho người bị phơi nhi m v i bệnh dại, kỹ năng truyền thông và các 

biện pháp phòng, chống bệnh dại. 

- 100% số người bị phơi nhi m v i bệnh Dại được xử trí vết thương theo đúng 

quy định và điều trị dự phòng sau phơi nhi m. 

- 100% số người tiêm vắc xin phòng bệnh Dại do động vật cắn được báo cáo 

qua hệ thống báo cáo quốc gia. 

- 100% các ca bệnh nghi dại, các ổ dịch dại trên người được phát hiện, điều 

tra, giám sát, báo cáo kịp thời theo quy định. 

- Duy tr  01 điểm tiêm phòng bệnh dại tại Trung tâm Y tế huyện, đảm bảo đủ 

lượng vắc xin, huyết thanh tiêm phòng bệnh dại cho người dân. 
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 II. HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo 

- Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khoẻ nhân dân huyện, xã, thị trấn là đơn vị giúp 

Ủy ban nhân dân huyện, xã triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh dại theo 

địa bàn quản lý; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo, theo 

dõi giám sát t nh h nh dịch bệnh dại trên địa bàn. 

- Tham mưu cho UBND tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh 

dại trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, triển khai hiệu quả các hoạt động phòng chống 

dịch bệnh dại trên người và động vật. 

- Quán triệt triển khai một số điều quy định về quản lý đàn chó, phòng chống 

bệnh dại theo quy định của  uật Thú y,  uật Chăn nuôi, Thông tư số 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, 

chống dịch bệnh động vật trên cạn; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 17/01/2022 

của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai chương tr nh quốc gia phòng, chống 

bệnh dại, tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2030. 

- Phối hợp liên ngành giữa ngành Y tế và ngành Thú y trong việc phòng, 

chống bệnh dại ở người và động vật. 

2. Công tác chuyên môn 

2.1. Công tác dự phòng phơi nhiễm và điều trị dự phòng sau phơi nhiễm 

cho người 

- Tất cả những người bị chó, mèo cắn, cào, phơi nhi m, có nguy cơ nhi m v i 

bệnh Dại nhưng chưa được tiêm vắc xin Dại ho c đã tiêm nhưng chưa đúng/ đủ 

phác đổ phải được điều trị dự phòng. 

- Tổ chức giám sát chủ động phát hiện và báo cáo quản lý các trường hợp phơi 

nhi m bệnh dại; tư vấn, vận động người dân đến điểm tiêm phòng gần nhất để được 

tư vấn và điều trị dự phòng. 

- Tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa 

và Trạm Y tế về xử trí, khám, tư vấn, giám sát, kỹ năng truyền thông về phòng 

chống bệnh dại. 

- Duy tr  hoạt động của 01 điểm tiêm phòng bệnh dại tại Trung tâm Y tế 

huyện, đảm bảo cung ứng đủ vắc xin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp 

cận dịch vụ tốt nhất. 

- Tuyên truyền và hư ng dẫn người dân có phơi nhi m v i bệnh dại đến ngay 

cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời. Nghiêm cấm các tổ 

chức, cá nhân sử dụng các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật y tế chưa được công 

nhận, sử dụng thuốc (bao gồm cả thuốc đông y, bài thuốc cổ truyền, gia truyền…) 

chưa được phép lưu hành để khám, điều trị cho người bị bệnh dại ho c người bị 

động vật cắn. 
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2.2. Công tác truyền thông  

- Tổ chức truyền thông về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, các dấu hiệu 

nhận biết động vật mắc bệnh dại; các biện pháp phòng chống bệnh dại trên địa bàn 

huyện, xã được thực hiện thường xuyên, liên tục, đ c biệt vào thời điểm trư c m a 

nắng nóng (m a hè) nhất là ở các khu vực có nguy cơ cao về bệnh dại khu vực có ổ 

dịch cũ (có người tử vong do bệnh dại). 

- Xây dựng, phát thanh thông điệp truyền thông qua hệ thống loa của cấp xã, 

thị trấn, bảng tin công cộng tại nơi đông người, các điểm sinh hoạt văn hóa, sinh 

hoạt cộng đồng của người dân. 

2.3. Công tác giám sát bệnh dại trên người 

a) Giám sát người bị phơi nhi m đi tiêm vắc xin phòng dại 

- Người bị chó, mèo cắn/cào phải rửa vết thương và đến các cơ sở y tế để được 

tiêm vắc xin phòng Dại; trường hợp nhiều người bị chó, mèo cắn và có biểu hiện 

nghi mắc dại phải báo ngay cho cơ quan thú y địa phương thực hiện các biện pháp 

ứng phó, xử lý ổ dịch dại. 

- Tổ chức tiêm phòng bệnh dại cho người và báo cáo trên hệ thống theo quy 

định của Chương tr nh quốc gia về phòng chống bệnh Dại trên người. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát bệnh dại trên người. 

b)  iám sát bệnh nhân tử vong để phát hiện sự lưu hành của vi rút dại 

- Cán bộ y tế dự phòng có trách nhiệm phối hợp v i bệnh viện tổ chức điều tra 

ngay khi nhận được thông tin, xác minh, lấy mẫu xét nghiệm bệnh nhân lâm sàng 

lên cơn dại gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để ch n đoán xác định và t m 

sự lưu hành của chủng vi rút dại. 

- Tại khu vực có bệnh nhân tử vong do Dại, phối hợp v i chính quyền địa 

phương tiến hành khử khu n và phối hợp v i cơ quan quản lý chuyên ngành thú y 

điều tra xử lý ổ dịch Dại trên đàn chó, mèo tại địa phương (nếu có). 

c) Nâng cao năng lực giám sát bệnh dại trên người: Tập huấn cập nhật kiến 

thức các kỹ năng tư vấn, chỉ định và tiêm vắc xin Dại cho cán bộ y tế tham gia 

điểm tiêm vắc xin phòng Dại cho người tại Trung tâm y tế; kỹ thuật bảo quản và 

vận chuyển vắc xin, theo dõi sau tiêm; kỹ năng điều tra, giám sát, ch n đoán xác 

định bệnh dại, phân tích t nh h nh dịch t , xác định v ng, nhóm người có nguy cơ 

lây truyền bệnh dại, tiêm phòng vắc xin Dại cho người có nguy cơ cao, xử trí vết 

cắn, điều trị dự phòng cho người bị chó, mèo cắn, xử lý ổ dịch. 

2.4. Công tác phối hợp liên ngành 

- Phối hợp liên ngành giữa ngành Thú y v i ngành Y tế trong công tác giám 

sát, phòng chống bệnh dại ở người và động vật. 

- Phối hợp giữa ngành  iáo dục và ngành Y tế để thực hiện truyền thông 

phòng chống bệnh dại trong nhà trường. 

- Ngành Y tế và cơ quan truyền thông phối hợp xây dựng, phát hành những 

thông điệp truyền thông phòng chống bệnh dại. 
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- Phối hợp giữa ngành Y tế v i các cơ quan đoàn thể trong công tác tuyên 

truyền vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dại tại cộng đồng. 

III. KINH PHÍ 

Các hoạt động của Kế hoạch được đảm bảo thực hiện từ nguồn ngân sách nhà 

nư c, nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nư c và các nguồn thu 

hợp pháp khác theo quy định hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện  

- Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện, Văn phòng HĐND - UBND huyện có 

trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng ban 

liên quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai Kế hoạch phòng chống bệnh 

Dại năm 2024. 

Chủ tr , báo cáo, sơ kết, tổng kết v i các phòng ban, đơn vị liên quan trong 

quá tr nh thực hiện Kế hoạch.  

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch phòng chống bệnh Dại trên 

người năm 2024 trên địa bàn huyện Quan Hóa. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế tham mưu cho  UBND xã, thị trấn xây dựng kế 

hoạch,triển khai thực hiện công tác phòng chống bệnh dại trên người theo địa bàn 

quản lý.  iám sát ch t chẽ, phát hiện s m các trường hợp phơi nhi m v i dại tại 

cộng đồng. 

- Tăng cường năng lực về chuyên môn: Tư vấn, xử lý vết thương, tiêm huyết 

thanh, tiêm phòng vắc xin Dại cho nhân dân khi bị chó, mèo nghi dại cắn/cào. 

-  iám sát ch t chẽ t nh h nh bệnh dại trên người, phối hợp v i các cấp, các 

ngành trong việc vận động người dân thực hiện tiêm phòng vắc xin/huyết thanh 

phòng bệnh dại sau khi bị động vật nghi dại cắn/cào kịp thời. 

- Đảm bảo hoạt động của 01 điểm tiêm phòng dại tại Trung tâm Y tế, thực 

hiện tốt việc tiêm phòng dại cho các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ mắc dại. 

- Phối hợp v i Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện để 

truyền thông sâu rộng t i cộng đồng về tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, lịch tiêm 

phòng bệnh Dại, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh Dại và các biện pháp 

phòng chống bệnh hiệu quả. Tuyên truyền, hư ng dẫn người dân khi có nghi ngờ 

phơi nhi m v i bệnh Dại (bị chó, mèo và các động vật nghi dại cắn, cào, liếm,...) 

cần đến cơ sở y tế để được tư vấn cách xử trí và tiêm vắc xin, huyết thanh theo 

hư ng dẫn của Bộ Y tế.  

-Thực hiện tốt công tác thông kê, báo cáo theo quy định Thông tư 

54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Quyết định số 

1622/QĐ-BYT ngày 08/5/2014 của Bộ Y tế về việc hư ng dẫn và giám sát phòng 

chống bệnh dại trên người. 

3. Bệnh viện đa khoa huyện 
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- Chủ động phối hợp c ng Trung tâm Y tế trong việc giám sát, báo cáo các 

loại dịch bệnh truyền nhi m nói chung, bệnh Dại nói riêng kịp thời, chính xác về 

UBND huyện và Sở Y tế.  

- Tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế tại đơn vị về khám, phát hiện, điều trị 

người phơi nhi m v i động vật nghi Dại; cập nhật phác đồ ch n đoán và điều trị 

bệnh Dại theo hư ng dẫn của Bộ Y tế. 

- Chu n bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức tốt việc khám, 

phân loại và xử trí khi người bệnh có phơi nhi m v i bệnh Dại. 

- Xử trí vết thương cho các trường hợp bị phơi nhi m v i bệnh Dại theo đúng 

quy định; tư vấn, hư ng dẫn người bị phơi nhi m đến các điểm tiêm để được khám 

và điều tri dự phòng s m; chia sẻ thông tin các trường hợp bị phơi nhi m đến khám 

v i Trung tâm y tế để được thực hiện giám sát kịp thời. 

- Thực hiện tốt quy tr nh kỹ thuật chuyên môn, công tác kiểm soát nhi m 

khu n và xử lý chất thải y tế, giám sát nhi m khu n và phòng tránh lây nhi m chéo. 

4. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

- Phối hợp c ng Văn phòng HĐND-UBND để tham mưu UBND huyện kịp 

thời chỉ đạo có hiệu quả trong công tác phòng chống bệnh Dại trên động vật.  

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hư ng dẫn các địa phương thực 

hiện nghiêm quy định vê phòng, chống bệnh Dại; thành lập các đoàn công tác kiểm 

tra, đôn đốc việc thực hiện “Năm cao điểm tiêm vắc xin phòng Dại cho đàn chó, 

mèo”; kịp thời phát hiện yếu, kém, khó khăn, vư ng mắc, đề xuất giải pháp nâng 

cao hiệu quả công tác tiêm phòng.  

- Phối hợp v i Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện 

tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền hư ng dẫn người dân về các biện pháp 

phòng, chống bệnh Dại. 

- Chủ động phối hợp v i đơn vị chuyên môn Y tế chia sẻ thông tin và phối 

hợp điều tra, xử lý ổ dịch. Tất cả những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Dại trên 

động vật phải được lấy mẫu và gửi đến phòng thí nghiệm thú y có th m quyền để 

xét nghiệm bệnh Dại. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện  

- Phối hợp v i Trung tâm Y tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện xây 

dựng tài liệu truyền thông bằng h nh ảnh, video clip thực tế hư ng dẫn người dân, 

cộng đồng chủ động phòng bệnh Dại tại gia đ nh và cộng đồng. 

- Phòng Văn hóa – Thông tin huyện phối hợp v i Trung tâm Y tế huyện, 

UBND các xã bố trí nhân lực, phương tiện tổ chức các hoạt động truyền thông về 

phòng chống bệnh Dại tại đại bàn các thôn bản, khu phố trên toàn huyện. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các Trường trên địa bàn huyện phối hợp v i Trung tâm Y tế, Trạm 

Y tế xã, thị trấn tăng cường các hoạt động truyền thông về phòng chống bệnh Dại 

cho học sinh trong trường. 
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7. Phòng tài chính 

Căn cứ ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác tham mưu 

cho UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch.  

8.  Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức Đoàn thể 

- Phối hợp ch t chẽ  v i Trung tâm Y tế, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, các 

cơ quan, đơn vị có liên quan các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, hư ng 

dẫn các hội viên, đoàn viên, cộng đồng dân cư tổ chức các hoạt động truyền thông 

về phòng, chống bệnh  dại; giám sát, vận động người nuôi chó phải thực hiện khai 

báo, nuôi nhốt, tiêm phòng đầy đủ vắc xin phòng bệnh dại theo quy định. 

9. Ban Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng huyện 

- Chỉ đạo lực lượng phối hợp ch t chẽ v i các đơn vị và chính quyền địa 

phương trong việc ngăn ch n nhập lậu động vật, sản ph m động vật, đ c biệt là chó 

mèo trên tuyến biên gi i, cửa kh u, đường mòn, lối mở. 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cư dân khu vực 

biên gi i trong công tác phòng, chống dịch, phòng ngừa gian lận thương mại và 

vận chuyển trái phép động vật, sản ph m động vật qua biên gi i; hỗ trợ việc tiêu 

hủy khi có số lượng l n động vật, sản ph m động vật buộc phải tiêu hủy để ngăn 

ch n dịch bệnh lây lan. 

10. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống bệnh Dại; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện các biện 

pháp phòng, chống bệnh Dại ở người và động vật. Người đứng đầu Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn.  

- Chủ động nắm chắc di n biến, t nh h nh dịch bệnh Dại trên địa bàn quản lý. 

Xây dựng kế hoạch, phương án để chủ động, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có dịch 

xảy ra tại địa phương. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo để chỉ đạo tăng 

cường giám sát đến tận thôn, bản để phát hiện s m bệnh Dại trên động vật, có biện 

pháp xử lý, ngăn ch n và khống chế dịch bệnh kịp thời; báo cáo đầy đủ tỉnh h nh 

dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch theo quy định. 

- Tăng cường công tác quản lý chó, mèo, thống kê chính xác số hộ nuôi và 

tổng đàn chó, mèo trên địa bàn; chỉ đạo, xử lý triệt để t nh trạng chó thả rông; 

hư ng dẫn, yêu cầu chủ hộ cam kết thực hiện khai báo nuôi nhốt chó, mèo, không 

để ảnh hưởng đến những người xung quanh; chấp hành nghiêm túc việc tiêm vắc 

xin phòng Dại cho chó, mèo, vật nuôi theo quy định; thành lập các đội xử lý chó 

thả rông và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật v i các trường hợp vi phạm. 

- Tập trung nguồn lực chỉ đạo thực hiện quyết liệt “Năm cao điểm tiêm vắc xin 

phòng Dại cho đàn chó, mèo” đúng theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Công văn số 300/UBND-NN ngày 08/01/2024, hư ng dẫn của Sở Nông nghiệp và 
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PTNN; chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, kinh phí và có các biện pháp 

cụ thể tổ chức tiêm phòng triệt để vắc xin Dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn đảm 

bảo đạt 100% diện tiêm và hoàn thành kế hoạch tiêm phòng vắc xin Dại đợt 1 năm 

2024 trư c ngày 30/04/2024. 

Trên đây là Kế phòng chống bệnh Dại trên người năm 2024 trên địa bàn 

huyện Quan Hóa; các ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã nghiêm túc, tổ 

chức triển khai thực hiện, đảm bảo các nội dung, yêu cầu./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Y tế (b/c);  

- Bệnh viện đa khoa (t/h); 

- Trung tâm y tế huyện(t/h); 

- Các ban, ngành, đơn vị trên địab bàn (t/h); 

- UBND các xã, Thị trấn; 

-  ưu: VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Lượng 
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